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Khoa:Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Động lực
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ban hành theo Quyết định số:        /QĐ-ĐHNT  ngày      tháng      năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:	  			
· Tiếng Việt:  THỰC TẬP CẤU TẠO TÀU THỦY VÀ CẢNG BIỂN
· Tiếng Anh:  PRACTICES IN PORTS AND SHIP STRUCTURES
Mã học phần:				
Số tín chỉ:	2			
Đào tạo trình độ:	Đại học						
Học phần tiên quyết: 	Lý thuyết và kết cấu TT
2. Mô tả học phần: 	
    Học phần trang bị cho người học những hiểu biết trực quan về; kết cấu của một số tàu hàng thông dụng như kết cấu thân tàu, buồng lái, buồng máy, các hệ thống tàu và thiết bị mặt boong. Học phần cũng trang bị những hiểu biết trực quan về cấu trúc và tổ chức của một cảng biển, tổ chức chính quyền cảng cũng như những nguyên tắc tổ chức, điều hành sản suất ở cảng.
3. Mục tiêu:	
   Cung cấp cho người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
    -Nắm được công dụng của các kết cấu và các hệ thống liên quan trên một số tàu hàng thông dụng 
   - Đọc hiểu bản vẽ kết cấu, bố trí trên tàu hàng
   - Tổ chức và điều hành của cảng biển
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:
	a) Đọc hiểu bản vẽ kết cấu, cách bố trí của một số tàu hàng thông dụng
	b) Phân tích, đánh giá được các kết cấu và các kiểu bố trí đặc trưng trên các loại tàu hàng khác nhau
	c) Đọc hiểu sơ đồ của các hệ thống thường gặp trên tàu hàng
	d) Nắm được những nguyên tắc tổ chức, điều hành sản suất ở Cảng cũng như kế hoạch tác nghiệp phục vụ phương tiện vận tải.
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT  KHHH
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6. Nội dung:
	TT.
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
   1.1

1.2


1.3
1.4

1.5

	   Thực hành tìm hiểu các hoạt động trong một Cảng biển.
Tìm hiểu hệ thống cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị của một Cảng biển.
Tìm hiểu tổ chức chính quyền Cảng, các phòng chức năng.
Tìm hiểu các loại hình dịch vụ trong một cảng biển.
Tìm hiểu những nguyên tắc tổ chức, điều hành sản suất ở Cảng biển
Tìm hiểu công tác, kế hoạch tác nghiệp phục vụ phương tiện vận tải
	d,c
	2
	5

	2
2.1
  2.2
  2.3

	Thực hành tìm hiểu kết cấu tàu thủy.
Cơ sở để đọc hiểu bản vẽ kết cấu tàu thủy
Thực hành đọc bản vẽ kết cấu chung của vỏ và thân tàu.
Tìm hiểu trực quan các kết cấu và bố trí phần thượng tầng, buồng máy, hầm hàng, các két nước dằn, nước ngọt… của các loại tàu hàng khác nhau trên mô hình và trên một con tàu cụ thể.
	a,b,c
	3
	10

	3
3.1

3.2


3.3

	Thực hành tìm hiểu các hệ thống thường gặp
Sơ đồ nguyên lý của các hệ thống nước dằn tàu, la canh, sinh hoạt, vệ sinh....
Sơ đồ truyền động thủy lực cho các thiết bị thông dụng như thiết bị Lái, Neo, thiết bị nâng, thiết bị đóng mở nắp hầm hàng....
Thực hành vận hành hệ thống truyền động thủy lực.
	b,c,d
	0
	10


7. Phương pháp dạy học:
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	Thuyết giảng/Bài tập/Thực nghiệm
	1,3
	a,b,c,d

	2
	Thí nghiệm/Thảo luận
	2
	a,b,c,d


8. Đánh giá kết quả học tập:
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
Tính chuyên cần
 Báo cáo, thảo luận
	a,c,d
	40

	3
	Thi cuối kỳ
Báo cáo
Vấn đáp
	a,b,c,d
	60


9. Tài liệu dạy học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Gia Thái
	Bài giảng kết cấu thân tàu
	
	
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	2
	Nguyễn Thái Vũ
	Bài giảng
Thiết bị Tàu thủy
	2014
	
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	3
	Nguyễn Đình Long
	Trang bị động lực
Bài giảng TBĐL
	1994
2007
	Nông nghiệp
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	4
	Nguyễn Đức Ân - Hồ Quang Long 
	
Sổ tay đóng tàu tập1,2,3
	
1982
	
KHKT
	Thư viện ĐHNT
	
	x


Ngày cập nhật: 1/2022
	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN	                    TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	                    (Ký và ghi họ tên)

              Th.S Lê Xuân Chí	                  TS. Huỳnh Văn Vũ
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
(Ký và ghi họ tên)
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